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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 30/06/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG
2. Địa chỉ: Đường Trần Chiên, Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
3. Số điện thoại:  02923846591
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 -11h00, chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:	
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Lê Huỳnh Mẫn
	006426/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	

	2
	Nguyễn Quốc Toàn
	006393/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	

	3
	La Hồng Ngọc
	006424/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	

	4
	Nguyễn Thị Cúc
	003440/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	

	5
	Lê Khánh Em
	006466/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
	P.Thường thạnh

	6
	Nguyễn Thị Minh Thư
	006480/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định
	P.Thường thạnh

	7
	Bùi Thanh Thế
	006385/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

	P.Hưng Phú

	8
	Lê Minh Thư
	006502/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	P.Ba Láng

	9
	Nguyễn Huy Vọng
	006504/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định
	P.Tân Phú

	
	
	
	
	
	
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Ngọc Anh
	Dược sĩ
	78/QĐ-TTYT
	Dược sĩ
	DSCKII. Trần Tấn Phong
	11/02/2020
	11/02/2022
	
	X

	2
	Tăng Thị Thu Nga
	CN điều dưỡng
	185/QĐ-TTYT
	CN điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thanh Nhân
	05/08/2019
	05/05/2020
	
	X

	3
	Lê Thị Liên
	CN điều dưỡng
	82/QĐ-TTYT
	CN điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thanh Nhân
	04/05/2020
	04/01/2021
	
	X


Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2020.
Người lập danh sách								                    Giám đốc
												        (Đã ký)


                         Nguyễn Thị Mỹ Phương						                                     Hà Tấn Vinh
